
GK1 GK2 TB

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1 1 A043 Võ Xuân Khánh 04/4/1991 Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Khoa học môi trường 86.0 88.0 87.0 87.0 Trúng tuyển

2 2 A099 Tô Thị Ánh Tuyết 06/3/1995
Quảng Châu, Quảng Trạch, 

Quảng Bình
Đại học Quản lý Đất đai 69.0 72.0 70.5 70.5 Trúng tuyển

3 3 A013 Đậu Thị Dung 03/7/1995 Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Quản lý TNMT 59.0 58.0 58.5 58.5 Trúng tuyển

4 1 A065 Nguyễn Thị Phúc 12/7/1996 Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Bảo vệ thực vật Con TB 5 66 65 65.5 70.5 Trúng tuyển

5 2 A004 Lê Đức Anh 14/8/1999 Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kinh tế nông nghiệp 71.0 68.0 69.5 69.5 Trúng tuyển

6 3 A083 Lê Thị Thương 15/4/1986
Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà 

Tĩnh
Đại học Nông học Con TB 5 65 63 64.0 69.0 Trúng tuyển

7 4 A075 Phan Thị Thành 27/11/1995 Kỳ Thọ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Thú y 60 62 61.0 61.0 Trúng tuyển

8 1 A006 Nguyễn Thị Anh 25/12/1993 Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học
Quản trị kinh doanh 

tổng hợp
88.0 85.0 86.5 86.5 Trúng tuyển

9 2 A055 Phạm Thị Hồng Minh 02/4/1994 Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Quản trị kinh doanh 85.0 85.0 85.0 85.0 Trúng tuyển

10 3 A073 Trần Thị Thanh 10/6/1990 Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán 85.0 85.0 85.0 85.0 Trúng tuyển

11 4 A029 Nguyễn Thị Hoài 23/3/1989 Lâm Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán 83.0 81.0 82.0 82.0 Trúng tuyển

12 5 A051 Nguyễn Thị Lý 12/02/1996 Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán 71.0 70.0 70.5 70.5 Trúng tuyển

13 6 A034 Hoàng Thị Huệ 20/6/1989 Kỳ Trung, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại Học Kế toán 67.0 64.0 65.5 65.5 Trúng tuyển

14 1 A036 Nguyễn Thị Thu Hương 10/4/1990 Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Thạc sĩ Quản lý công Con BB 5 92.0 92.5 92.25 97.25 Trúng tuyển

15 2 A026 Đoàn Thị Thu Hoa 16/10/1992 Lệ Thuỷ, Quảng Bình Đại học Kinh tế 90.0 90.5 90.25 90.25 Trúng tuyển
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II. Vị trí Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (NN-XD-NTM)

III. Vị trí Tài chính - Kế toán

IV. Vị trí Văn phòng - Thống kê 

TT
Điểm KTSH (Vòng 2)

4

I. Vị trí Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (ĐĐ-TN-MT-XD-GT)
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16 3 A056 Trần Thị Na 15/6/1993 Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Thanh tra 90.0 90.0 90.0 90.00 Trúng tuyển

17 4 A092 Hoàng Thị Trang 16/9/1988 Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại Học
Thư viện quản lý văn 

thư
91.0 89.0 90.0 90.00 Trúng tuyển

18 5 A096 Nguyễn Thành Trung 09/3/2001 Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Quản lý nhà nước 90.0 90.0 90.0 90.00 Trúng tuyển

19 6 A054 Hồ Thị Hồng Mến 20/8/1993 Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật Hợp đồng 90.0 89.0 89.5 89.50 Trúng tuyển

20 1 A009 Nguyễn Thị Điểm 19/02/1987 Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật Kinh tế 94.0 95.0 94.5 94.5 Trúng tuyển

21 2 A081 Đặng Thị Thu 03/02/1992 Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán 91.0 90.0 90.5 90.5 Trúng tuyển

22 3 A037 Nguyễn Thị Hương 12/10/1990 Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Công tác xã hội 87.0 88.0 87.5 87.5 Trúng tuyển

23 1 A069 Phạm Thị Phượng 13/5/1992 Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học
Chính sách VH & 

QLNT
95.0 90.0 92.5 92.5 Trúng tuyển

24 2 A049 Dương Thị Lụa 12/11/2000 Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Quản lý lữ hành 87.0 85.0 86.0 86.0 Trúng tuyển

25 3 A044 Đinh Thị Kiên 15/9/1996 Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Hướng dẫn du lịch 63.0 63.0 63.0 63.0 Trúng tuyển

26 1 A078 Nguyễn Thị Thu Thảo 30/5/2000 Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại Học Luật 86.0 86.0 86.0 86.0 Trúng tuyển

27 2 A014 Phan Thuỳ Dung 10/11/1994 Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật 85.0 85.0 85.0 85.0 Trúng tuyển

28 3 A087 Phạm Thị Thu Thùy 08/10/1997 Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật học 82.0 82.0 82.0 82.0 Trúng tuyển

29 4 A050 Nguyễn Thành Luân 29/6/1992 Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật Kinh doanh 82.0 81.0 81.5 81.5 Trúng tuyển

30 5 A076 Nguyễn Ngọc Thành 19/5/1998 Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật Kinh tế 79.0 81.0 80.0 80.0 Trúng tuyển

31 6 A086 Hoàng Lệ Thuỷ 06/4/1994 Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật Kinh tế 79.0 81.0 80.0 80.0 Trúng tuyển

32 7 A040 Nguyễn Thị Huyền 08/11/1997 Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật Kinh tế 80.0 78.0 79.0 79.0 Trúng tuyển

 

VI. Vị trí Văn hóa - Xã hội (VH-TT)

VII. Vị trí Tư pháp - Hộ tịch

Danh sách gồm có: 32 thí sinh

V. Vị trí Văn hóa - Xã hội (LĐ-TB&XH)
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